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TIẾT 19: LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
– Sau khi học xong bài này HS được củng cố, rèn luyện kĩ năng:
+ Tìm các ước và bội.

+ Vận dụng tính chất chia hết của một tổng.

+ Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9.

+ Phân tích một số tự nhiên thành tích các thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây và sơ đồ cột.
2. Năng lực
– Năng lực chung: 
+ Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

– Năng lực đặc thù: 

+ Nâng cao kĩ năng giải toán.

+ Tổng hợp, khái quát các kĩ năng bài học lại với nhau.

– Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy phân tích, giải quyết một bài tập tổng hợp kiến thức,… Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập.
3. Phẩm chất
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, tìm tòi, khám phá, sáng tạo: HS hào hứng tham gia tiết học, thực hiện các hoạt động học tập tự giác, tích cực.
– Trung thực trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
– Ý thức trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, giáo án.

2. Học sinh: SGK, đồ dùng học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) (10 phút)

a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức từ bài 8 đến bài 10.

b) Nội dung: GV hỏi HS các câu hỏi ôn lại kiến thức đã học.

c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức từ bài 8 đến bài 10. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV hỏi đáp HS kiến thức từ bài 8 đến bài 10

+ Khái niệm ước và bội. Cách tìm ước và bội của một số.

+ Tính chất chia hết của một tổng.

+ Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.

+ Khái niệm số nguyên tố và hợp số. Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS chú ý, nhớ lại kiến thức và trả lời các câu hỏi

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

GV mời đại diện HS phát biểu với mỗi câu hỏi.

Bước 4. Kết luận và nhận định
GV đánh giá câu trả lời của HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập

	Câu 1. Nêu khái niệm ước và bôi. Cách tìm ước và bội của một số. Tính chất chia hết của một tổng.

Trả lời
– Nếu a chia hết cho b, ta nói b là ước của a và a là bội của b.

– Cách tìm ước của một số

Muốn tìm các ước của số a (a > 1), ta lần lượt chia a cho các số từ 1 đến a, a chia hết cho những số nào thì các số đó là ước của a.

– Cách tìm ước của một số

Muốn tìm bội của một số khác 0 ta nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3;…

– Tính chất chia hết của một tổng

Tính chất 1
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Tính chất 2
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 * Các tính chất cũng đúng với hiệu

Câu 2. Em hãy phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.

+ Các số chia hết cho 2 là các số có tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.

+ Các số chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0; 5.

+ Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3.

+ Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9.

Câu 3. Em hãy nhắc lại khái niệm số nguyên tố và hợp số. Cách phân tích một số ra tích các thừa số nguyên tố.

+ Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

+ Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (17 phút)

a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS áp dụng các kiến thức đã học vận dụng làm bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện
+ GV yêu cầu đại diện HS đọc cách làm Ví dụ 2 và hoàn thành các bài tập Bài 2.25, 2.27 SGK – Tr.43.

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập và lên bảng trình bày.

+ HS nhận xét, bổ sung cho nhau.

Ví dụ 3. SGK – Tr.43

2.25.

a) Số cần tìm chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Vậy các số cần tìm là: 510; 150; 310; 130; 350; 530; 105; 305; 315; 351; 513; 531.

b) Số cần tìm chia hết cho 3 nên tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 3.

Vậy các số cần tìm là: 510; 501; 105; 150; 135; 153; 315; 513; 531.
2.27.
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+ GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (17 phút)

a) Mục tiêu: HS thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức và áp dụng kiến thức vào thực tế đời sống.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện
+ GV yêu cầu đại diện HS nêu cách làm của Ví dj 1, HS hoàn thành các bài tập Bài 2.28, 2.29 SGK – Tr.43

Ví dụ 1. SGK – Tr.43.

2.28.

Số người mỗi nhóm phải lớn hơn 3 và là ước của 40.

Mà Ư(40) = {1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40} nên mỗi nhóm có thể có 4; 5; 8; 10; 20 hoặc 40 người.

2.29.
Các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40 là: 3 và 5; 5 và 7; 11 và 13; 17 và 19; 29 và 31.

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức 

* GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (1 phút)
+ Ôn lại nội dung kiến thức đã học từ đầu chương II.

+ Hoàn thành các bài tập 2.26 – SGK.Tr43.

+ Chuẩn bị bài mới “Ước chung. Ước chung lớn nhất”.
	Ngày soạn:
	Ngày dạy:


TIẾT 20 – BÀI 11. ƯỚC CHUNG. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT(Tiết 1)

I. MỤC TIÊU TN39
1. Kiến thức
– Nhận biết được các khái niệm về ước chung, ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số và cách tìm chúng.
2. Năng lực
– Năng lực chung: 

+ Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

– Năng lực riêng

+ Năng lực giao tiếp toán học: HS xác định được ước chung, ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số tự nhiên. Rút gọn phân số về phân số tối giản
– Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,… để tìm ƯCLN của một tích các số tự nhiên.
3. Về phẩm chất: 
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo của HS: HS thấy hào hứng tiếp thu kiến thức mới, tích cực, chủ động tham gia xây dựng bài.

– Chăm chỉ: tích cực thực hiện các hoạt động học tập một cách tự giác.
– Trung thực: HS thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
– Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ và chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh: SGK, đồ dùng học tập. Ôn tập khái niệm về ước đã học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) (5 phút)

a) Mục tiêu: 
– Gây hứng thú và gợi động cơ học tập cho HS.
– Gợi mở đến nội dung cần học về ước chung và ước chung lớn nhất.

b) Nội dung: 
– HS đọc nội dung thông tin trong SGK.

– HS chú ý lắng nghe và thực hiện yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS vận dụng được kiến thức để trả lời câu hỏi
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV đặt vấn đề thông qua việc cho HS đọc bài toán mở đầu: “Một bác thợ mộc muốn làm kệ đồ từ hai tấm gỗ dài 18dm và 30dm. Bác muốn cắt hai tấm gỗ này thành các thanh gỗ có cùng độ dài mà không để thừa mẩu gỗ nào. Em hãy giúp bác thợ mộc tìm độ dài lớn nhất có thể của mỗi thanh gỗ được cắt.” 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS đọc thông tin, suy nghĩ, thảo luận nhóm và suy đoán, giải thích. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 

GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét.  

Bước 4: Kết luận, nhận định 

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: 

“Để giúp bác thợ mộc tìm được độ dài lớn nhất có thể của mỗi thanh gỗ được cắt, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài mới hôm nay” 
	


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (28 phút)

HOẠT ĐỘNG 1. Ước chung và ước chung lớn nhất (20 phút)
a) Mục tiêu: 

– Hình thành khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất.
– Vận dụng kiến thức về ƯC, ƯCLN để giải quyết bài toán mở đầu và giải quyết bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: 

– HS đọc SGK tìm hiểu kiến thức bài học theo yêu cầu của GV.

– HS hoàn thành các HĐ1, HĐ2, HĐ3, Luyện tập 1 và Vận dụng 1 trong SGK.
c) Sản phẩm: 

– HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức. 

– Làm được các bài tập trong SGK.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV hướng dẫn và yêu cầu HS thực hiện lần lượt các HĐ1, HĐ2, HĐ3.

+ GV phân tích, rút ra kiến thức mới trong hộp kiến thức.
+ GV phân tích và trình bày mẫu cho HS.

+ GV phân tích và trình bày mẫu cho HS Ví dụ 1.
+ GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức vừa học giải Ví dụ 2 bài toán mở đầu.

+ GV yêu cầu hai HS đọc các cách giải khác nhau của Tròn và vuông.

+ GV đưa ra kết luận trong hộp kiến thức (Nhận xét).

– GV yêu cầu HS trả lời nhanh ?
– GV yêu cầu HS trình bày Luyện tập 1 vào vở và gọi một HS lên  bảng trình bày lời giải. 

+ GV chia lớp thành các nhóm 4 HS để giải quyết bài toán Vận dụng 1. 

+ GV đưa ra kết luận như trong 

hộp kiến thức

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
+ HS chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội dung bài ọc thông qua việc thực hiện yêu cầu của GV.
+ GV quan sát và hỗ trợ HS.

+ HS hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm hoàn thành các nhiệm vụ GV giao.

Bước 3.  Báo cáo, thảo luận 
+ GV gọi đại diện HS trả lời.
+ HS chú ý, thảo luận và phát biểu, nhận xét, bổ sung cho nhau.

Bước 4. Kết luận, nhận định 

+ GV giới thiệu khái niệm ước chung, ước chung lớn nhất.
+ GV nêu nhận xét trong SGK trang 45.
+ GV chính xác hóa đáp án của phần câu hỏi

?
+ GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính của bài học: Ước chung và ước chung lớn nh
	1. Ước chung và ước chung lớn nhất

* Ước chung và ước chung lớn nhất
HĐ1.

+ Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}.

+ Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}

HĐ2. 

ƯC(24,28) = {1; 2; 4}

HĐ3.
Số lớn nhất trong tập ƯC(24, 28) = {4}

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

Kí hiệu: 

+ ƯC(a,b) là tập hợp các ước chung của a và b.

+ ƯCLN(a,b) là ước chung lớn nhất của a và b.

* Chú ý: Ta chỉ xét ước chung của các số khác 0.

Ví dụ 1.

Ư (18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18} 

Ư (30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} 

ƯC( 18; 30) = {1; 2; 3; 6} 

=> ƯCLN( 18, 30) = 6 

Ví dụ 2. 

Độ dài lớn nhất (đơn vị dm) của mỗi thanh gỗ 

được cắt chính là ƯCLN (18, 30) = 6. 

Vậy, bác thợ mộc nên cắt các tấm gỗ thành các thanh gỗ dài 6dm. 

* Tìm ƯCLN trong trường hợp đặc biệt
+ Trong các số đã cho, nếu số nhỏ nhất là ước 

của các số còn lại thì ƯCLN của các số đã cho 

chính là số nhỏ nhất ấy. 

Nếu 
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 thì ƯCLN (a, b) = b. 

VD: Vì 
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 nên ta có ƯCLN (18, 6) = 6

+ Số 1 chỉ có một ước là 1. Do đó với mọi số tự nhiên a và b, ta có: 

ƯCLN (a , 1) = 1 
ƯCLN (a , b , 1) = 1 

?.
Ư(90) = {1; 2; 3; 5; 6; 9; 10; 15; 18; 30; 45; 

90} 

Ư(10) = {1; 2; 5; 10} 

=> ƯCLN ( 90 , 10) = {10} 

Luyện tập 1
ƯCLN(12, 15) = 3 
Vậy mỗi bạn sẽ được bố chia đều như nhau gồm cả bóng màu xanh và bóng màu đỏ

Số bóng màu xanh là: 12 : 3 = 4 (quả)

Số quả bóng màu đỏ là: 15 : 3 = 5 (quả)
Vận dụng  1
Vì số HS nam và nữ trong các nhóm đều bằng 

nhau nên số nhóm chính là số ước chung của 40 và 56. 

Ta có Ư(40) = {1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40} 

Ư(36) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36} 

=> ƯC(40; 36) = {1; 2; 4} 

Vậy có thể chia thành 1, 2, 4 nhóm. 

Số HS nam và nữ trong mỗi nhóm được chia như bảng sau:

Số nhóm

Số nam

Số nữ

1

36

40

2

18

20

4

9

10




HOẠT ĐỘNG 2. Luyện tập  (10 phút)
a) Mục tiêu
– HS củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập. 

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thứ đã học vận dụng làm các BT trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS làm được các bài tập trong SGK. 

d) Tổ chức thực hiện: 

+ GV yêu cầu HS hoàn thành các bài 2.30, 2.31 – SGK. Tr48.

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận đưa ra đáp án

2.30. Tìm tập hợp ước chung của:

a) 30 và 45.

Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

Ư(45) = {1; 3; 5; 9; 15; 45}

ƯC(30, 45) = {1; 3; 5; 15}

b) 42 và 70 

Ư(42) = {1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42}

Ư(70) = {1; 2; 5; 7; 10; 14; 35; 70}

ƯC(42, 70) = {1; 2; 7; 14}

2.31. Tìm ƯCLN của hai số:

a) 40 và 70

Ư(40) = {1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40}

Ư(70) = {1; 2; 5; 7; 10; 14; 35; 70}

ƯCLN(40, 70) = 10
HOẠT ĐỘNG 3. VẬN DỤNG (9 phút)

a) Mục tiêu: HS làm BT vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: GV đưa ra câu hỏi, HS giải đáp nhanh.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 
+ GV chiếu các câu hỏi và yêu cầu HS hoàn thành nhanh.
Câu 1. Cho tập Ư(8) = {1; 2; 4; 8} và Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}. Tập hợp ƯC(8; 20) là:

A. ƯC(8; 20) = {1; 2; 4}.
B. ƯC(8;20) = {1; 2}.
C. ƯC(8; 20) = {1;4}.
D. ƯC(8; 20) = {2;4}
Đáp án: A

Câu 2. Tìm ƯCLN(90; 10)

A. ƯCLN(90; 10) = 10; 

B. ƯCLN(90; 10) = 5; 

C. ƯCLN(90; 10) = 90;

D. ƯCLN(90;10) = 1.
Đáp án: A
Câu 3. Chọn phát biểu đúng.

A. Ước chung của hai hay nhiều số chỉ có thể là số 1.

B. Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là ước lớn nhất của số lớn nhất trong các số đó.

C. Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung cuả các số đó.

D. Cả A, B, C đều sai.
Đáp án: C
Câu 4. Nếu 9 là số lớn nhất sao cho a ⋮ 9 và a ⋮ 9 thì 9 là ………… của a và b. 
Chọn câu trả lời đúng nhất. 
A. ước;

B. ước chung;

C. ước chung lớn nhất;

D. bội.
Đáp án: C

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là sai:

A. ƯCLN(35, 21) = 7.

B. ƯCLN(72, 90) = 18.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án: D

Câu 6. Tìm ƯCLN(72, 63, 1):

A. 63;

B. 72;

C. 9;

D. 1.

Câu 7. Tuấn và Hà mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai chiếc bút trở lên và số bút trong mỗi hộp là như nhau. Tính ra Tuấn mua 25 bút, Hà mua 20 bút. Hỏi mỗi hộp bút chì màu có bao nhiêu chiếc.

A. 1;

B. 20;

C. 25;

D. 5.
Đáp án: D

GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (1 phút)
– Ôn lại kiến thức bài đã học.
– Làm bài tập 2.30, 2.31 SGK – Tr.48.

– HS chuẩn bị trước mục 2, 3 của bài để hôm sau sẽ lên bảng thuyết trình:

+ Tổ 1, 3 làm mục “2. Cách tìm ước chung lớn nhất”.
+ Tổ 2,4 làm mục “3. Rút gọn về phân số tối giản”.
	Ngày soạn:
	Ngày dạy:


TIẾT 21 – BÀI 11. ƯỚC CHUNG. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT(Tiết 2)

I. MỤC TIÊU TN39
1. Kiến thức
– Cách vận dụng ƯCLN để rút gọn về phân số tối giản.

2. Năng lực
– Năng lực chung: 

+ Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

– Năng lực riêng
+ Năng lực giao tiếp toán học: HS xác định được ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số tự nhiên. Rút gọn phân số về phân số tối giản
– Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,… để tìm ƯCLN của một tích các số tự nhiên.
3. Về phẩm chất: 
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo của HS: HS thấy hào hứng tiếp thu kiến thức mới, tích cực, chủ động tham gia xây dựng bài.
– Chăm chỉ: tích cực thực hiện các hoạt động học tập một cách tự giác.
– Trung thực: HS thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
– Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ và chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, đồ dùng học tập. Ôn tập khái niệm về ước đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) (15 phút)

a) Mục tiêu: 
– Gây hứng thú và gợi động cơ học tập cho HS.
– Gợi mở đến nội dung cần học về cách tìm ước chung lớn nhất và rút gọn về phân số tối giản.
b) Nội dung: 
– HS đọc nội dung thông tin trong SGK.

– HS chú ý lắng nghe và thực hiện yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS nghe các nhóm trình bày chuẩn bị của các nhóm đó.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu đại diện HS các nhóm lên trình bày bài chuẩn bị của nhóm mình. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS lắng nghe, suy nghĩ và đưa ra các câu hỏi cho nhóm thuyết trình. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét.  

Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: 
“Để giúp bác thợ mộc tìm được độ dài lớn nhất có thể của mỗi thanh gỗ được cắt, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài mới hôm nay” 
	


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
HOẠT ĐỘNG 1. CÁCH TÌM ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT (10 phút)
a) Mục tiêu: 

+ Gợi cho HS biết mối liên hệ giữa ƯCLN của hai số a, b và các thừa số nguyên tố chung (nếu có) của chúng.
+ Biết cách tìm ƯCLN thông qua sự phân tích ra thừa số nguyên tố.

+ Biết cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN.

+ Củng cố, vận dụng kiến thức về tìm ƯCLN thông qua sự phân tích ra thừa số nguyên tố và tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN để giải quyết bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: 

+ HS đọc SGK tìm hiểu kiến thức bài học theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: 

+ HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức. 

+ Làm được các bài tập trong SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
+ GV nêu vấn đề: “Đối với các số nhỏ, chúng ta có thể tìm ƯCLN của hai hay nhiều số thông qua cách tìm ước của từng số sau đó tìm ƯC của các số đó và số lớn nhất trong tập ƯC chính là ƯCLN của các số đó. Nhưng đối với các số lớn có rất nhiều ước, cách tìm ƯCLN này sẽ rất dài và mất thời gian. Chúng ta còn cách nào khác để tìm ƯCLN nhanh và đơn giản hơn không? Chúng ta thấy ƯCLN (a, b) là ước của a 

và b nên các thừa số nguyên tố của ƯCLN (a, b) là thừa số nguyên tố chung của a và b. Vì vậy, để tìm ƯCLN (a, b) ta cần phân tích a và b ra thừa số nguyên tố.” 

+ GV thuyết trình giảng, hướng dẫn cho HS qua Ví dụ 
Ví dụ: Tìm ƯCLN (24,60) 

B1: Phân tích các số 24 và 60 ra thừa số nguyên tố, ta được: 
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B2: Ta thấy 2 và 3 là các thừa số nguyên tố chung của 24 và 60. 

B3: Trong các phân tích ra thừa số nguyên tố của 24 và 60, số mũ nhỏ nhất của thừa số chung là 2 và 2, số mũ nhỏ nhất của thừa số chung 3 là 1 nên ƯCLN(24,60) =  
[image: image25.wmf]2
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+ GV cho HS kết luận như trong hộp kiến thức và phân tích, nhấn mạnh lại để HS nhớ được các bước làm.. 

+ GV kiểm tra độ hiểu bài của HS bằng cách yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong ? 

+ GV yêu cầu HS đọc và trình bày lời giải Ví dụ 3 vào vở. 

+ GV cho HS tự làm và yêu cầu một HS lên bảng trình bày lời giải Luyện tập 2 

+ HS vận dụng cách tìm ƯC, ƯCLN trong toán và trong thực tiễn qua Vận dụng 2 

+ GV thuyết trình, giảng và phân tích cho HS  cách tìm ƯC từ ƯCLN qua Ví dụ
Ví dụ: Ta đã biết  
ƯC( 24, 28) = {1;2;4}

ƯCLN(24, 28) = 4 

Ta thấy 1; 2; 4 là tất cả các ước của 4.
+ GV phân tích rút ra kết luận như trong Hộp kiến thức, sau đó cho HS đọc lại kết luận.

+ GV kiểm tra độ hiểu bài bằng cách yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong ?
+ HS tự đọc và trình bày lời giải Ví dụ 4 vào vở.

+ GV chia nhóm mỗi nhóm 4 HS để  thảo luận, giải quyết bài toán Thử Thách nhỏ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
+ HS chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội dung thông qua việc thực hiện yêu cầu của GV.

+ GV quan sát, hỗ trợ HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS: Chú ý, thảo luận và phát biểu, nhận xét và bổ sung cho nhau.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại nội dung chính “Cách tìm ƯCLN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố; Cách tìm ước chung từ ƯCLN”
	2. Cách tìm ước chung lớn nhất

* Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

B1. Phân tích ra thừa số nguyên tố

B2. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung;

B3. Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

?.
45 = 32.5

150 = 2.3.52
=> ƯCLN (45, 150) = 3.5 = 15

Luyện tập 2

36 = 22.32
84 = 22. 3. 7

=> ƯCLN (36, 84) = 22. 3 = 12

Vận dụng 2

Gọi số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là: x (hàng, 
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=> x 
[image: image27.wmf]Î

 ƯCLN (24, 28, 36)

24 = 23.3

28 = 22.7

36 = 22.32
x 
[image: image28.wmf]Î

 ƯCLN (24, 28, 36) = 22 = 4

Vậy Có thể xếp được nhiều nhất 4 hàng dọc.

* Tìm ước chung từ ước chung lớn nhất 

B1. Tìm ƯCLN của các số đó.

B2. Tìm các ước của ƯCLN đó.

?.
ƯCLN(75, 105) = 15

=> ƯC(75, 105) = Ư(15) = {1; 3; 5; 15}

Ví dụ 4. SGK – tr 46

Thử thách nhỏ:

a) Gọi số tiền để mua một vé là: x (nghìn đồng, x 
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 N*, 2 < x < 10).

=> x 
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 ƯC(56, 28, 42, 98)

56 = 23.7

28 = 22.7

42 = 2.3.7

98 = 2.72
=> ƯCLN(56, 28, 42, 98) = 2.7 = 14
=> ƯC(56, 28, 42, 98) = Ư(14) = {1; 2; 7; 14}

Vì 2 < x < 10 => x = 7

Vậy giá tiền một vé có thể là 7000 đồng.

b) Số học sinh ngày Thứ Hai đóng tiền là:

56 000 : 7 000  = 8 (học sinh)

Số học sinh ngày Thứ Ba đóng tiền là:

28 000 : 7 000 = 4 (học sinh)

Số học sinh ngày thứ Tư đóng tiền là:

42 000 : 7 000 = 6 (học sinh)

Số học sinh ngày thứ Năm đóng tiền là:

98 000 : 7 000 = 14 ( học sinh)

Tổng số học sinh tham gia chuyến đi là:

8 + 4 + 6 + 14= 32 (học sinh)

Vậy có 32 học sinh tham gia chuyến đi.




HOẠT ĐỘNG 3. RÚT GỌN VỀ PHÂN SỐ TỐI GIẢN (7 phút)

a) Mục tiêu: HS nhận biết được phân số tối giản và biết cách rút gọn về phân số tối giản.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập từ 1.7 đến 1.10 SGK trang 12.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV phân tích, giảng cho HS cách vận dụng ƯCLN để rút gọn về phân số tối giản.

+ GV nêu Ví dụ, phân tích cụ thể để HS dễ hình dung hơn, sau đó cho HS tự lấy ví dụ và thực hiện rút gọn.
+ GV yêu cầu HS đọc và trình bày lời giải vào vở Ví dụ 5.

+ GV yêu cầu HS làm Luyện tập và gọi đại diện hai HS lên bảng trình bày lời giải
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 

+ HS chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội dung thông qua việc thực hiện yêu cầu của GV

+ GV quan sát và hỗ trợ HS
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

+ HS chú ý, thảo luận, phát biểu, nhận xét và bổ sung cho nhau

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chính xác hóa và gọi 1 HS nhắc lại nội dung chính: Vận dụng ƯCLN để rút gọn về phân số tối giản
	3. Rút gọn về phân số tối giản
Vận dụng ƯCLN để rút gọn phân số tối giản

+ Ta rút gọn phân số bằng cách chia cả tử và mẫu của phân số đó cho một ước chung khác 1 (nếu có)

+ Phân số 
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 được gọi là phân số tối giản nếu a và b không có ước chung nào khác 1 hay ƯCLN(a, b) = 1.

 Ví dụ: 
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30105

==
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+ Để đưa một phân số chưa tối giản 
[image: image33.wmf]a

b

 về phân số tối giản, ta chia cả tử và mẫu cho ƯCLN(a, b).

Ví dụ: 
[image: image34.wmf]18

30

 chưa tối giản và ƯCLN(18,30) = 6

=> 
[image: image35.wmf]1818:63
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==

.

Vậy 
[image: image36.wmf]3

5

 là phân số tối giản.

?. 


[image: image37.wmf]16

10

 chưa tối giản.

ƯCLN(16, 10) = 2

=> 
[image: image38.wmf]1616:28

1010:25

==

.

Vậy 
[image: image39.wmf]8

5

 là phân số tối giản.

Ví dụ 5. SGK – Tr47

* Chú ý: Nếu ƯCLN(a, b) = 1 thì hai số a, b được gọi là hai số nguyên tố cùng nhau.

Luyện tập 3. 

a) ƯCLN(90, 27) = 9

=> 
[image: image40.wmf]9090:910
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.

b) ƯCLN(50, 125) = 25

=> 
[image: image41.wmf]5050:252

125125:255

==

.


HOẠT ĐỘNG 4. LUYỆN TẬP (7 phút)

a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học và vận dụng làm bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

+ GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 2.33 – SGK.Tr48.

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập và lên bảng trình bày.

+ Đại diện HS nhận xét, bổ sung bài cho nhau.

+ GV đánh giá và chốt lại đáp án.

2.33. 

a) 
[image: image42.wmf]32
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==
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b) ƯCLN(a, b) = 
[image: image44.wmf]3

2.324

=

.

=> ƯC(a, b) = Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

HOẠT ĐỘNG 5. VẬN DỤNG (5 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức và áp dụng kiến thức vào thực tế đời sống.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện
+ GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập vận dụng 2.35 – SGK.Tr48.

+ GV cho HS đọc và tìm hiểu them phần “Em có biết” – SGK.Tr48.

2.35. 

Ví dụ, ta có:

+ 18 và 35 đều là hợp số nhưng ƯCLN(18, 35) = 1.

+ 27 và 16 đều là hợp số nhưng ƯCLN(27, 16) = 1.

+ 20 và 43 đều là hợp số nhưng ƯCLN(20, 43) = 1.

+ …

+ Đại diện HS nhận xét Ví dụ của bạn.

+ GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
* GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (1 phút)
+ Đọc lại và ghi nhớ nội dung chính của bài.

+ Vận dụng kiến thức làm bài tập 2.32, 2.34 – SGK.Tr48.

+ Chuẩn bị bài mới “Bội chung. Bội chung nhỏ nhất”.
	Ngày soạn:
	Ngày dạy:


TIẾT 22 - BÀI 12. BỘI CHUNG. BỘI CHUNG NHỎ NHẤT (TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU TN39
1. Kiến thức
+ HS nhận biết được các khái niệm về bội chung, bội chung nhỏ nhất.

2. Năng lực
– Năng lực chung
+ Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

– Năng lực riêng 

+ Xác định được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số tự nhiên đã cho.

3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, giáo án.

2. Học sinh: 
+ SGK, đồ dùng học tập.
+ Ôn tập khái niệm về bội đã học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) (5 phút)

a) Mục tiêu 
+ Gợi hứng thú và động cơ học tập cho HS.
+ Gợi mở đến nội dung cần học về bội chung và bội chung nhỏ nhất
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt vấn đề thông qua việc cho HS đọc bài toán mở đầu: “Mai cần mua đĩa giấy, cốc giấy để chuẩn bị cho một bữa tiệc sinh nhật. Đĩa và cốc được đóng thành từng gói với số lượng mỗi loại khác nhau: gói 4 cái đĩa và gói 6 cái cốc. Cửa hàng chỉ bán từng gói mà không bán lẻ. Mai muốn mua số đĩa vá số cốc bằng nhau thì phải mua ít nhất bao nhiêu gói mỗi loại?”

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
+ HS đọc, suy nghĩ, thảo luận nhóm và suy đoán, giải thích. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét.  

Bước 4: Kết luận, nhận định 

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn 

dắt HS vào bài học mới: “Để giúp Mai mua được số đĩa và số cốc bằng nhau, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài mới hôm nay” => Bài mới
	


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
HOẠT ĐỘNG 1. BỘI CHUNG VÀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT (20 phút)

a) Mục tiêu
+ Hình thành khái niệm bội chung và bội chung nhỏ nhất. 

+ Củng cố, cung cấp lời giải mẫu cho HS về bài toán tìm BC, BCNN. 

+ Vận dụng kiến thức về BC, BCNN để giải quyết bài toán mở đầu và giải quyết bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV. 

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức và làm được các bài tập ví dụ và luyện tập. 

d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV hướng dẫn và yêu cầu HS thực hiện lần lượt các HĐ1; HĐ2; HĐ3. 

+ GV phân tích rút ra kiến thức mới trong hộp kiến thức. 

+ GV giải thích kí hiệu BC(a, b), BCNN (a, b). 

+ GV phân tích và trình bày mẫu cho HS Ví dụ 1. 

+ GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức vừa học tự giải Ví dụ 2 bài toán mở đầu. 

+ GV yêu cầu hai HS đọc cách giải khác nhau của Tròn và Vuông. 

+ GV đưa ra kết luận như trong hộp kiến thức và GV yêu cầu HS trả lời nhanh ?. 

+ GV yêu cầu 2 HS lên bảng rình bày lời giải Luyện tập 1 và các HS khác tự làm bài vào vở. 

+ GV yêu cầu HS giải bài toán Vận dụng.  

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ  

 + HS chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội thông qua việc thực hiện yêu cầu của GV. 

+ GV quan sát và hỗ trợ HS.   
Bước 3. Báo cáo, thảo luận  

 +HS: Chú ý, thảo luận và phát biểu, nhận xét và bổ sung cho nhau. 
Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại nội dung chính: 
+ Bội chung.

+  Bội chung nhỏ nhất.

	1. Bội chung và bội chung nhỏ nhất 

* Bội chung và bội chung nhỏ nhất của hai 

hay nhiều số:
+ B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 
60; 66; 72;…} 
B (9) = {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72;…. } 

+ BC (6; 9) = {0; 18; 36; 54; 72;… } 

+ Số nhỏ nhất khác 0 trong tập 
BC(6, 9) = {18} 

+ Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó. 

+ Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp tất cả các bội 

chung của các số đó. 

Kí hiệu:  

+ BC(a, b) là tập hợp các bội chung của a và b

+ BCNN (a, b) là bội chung nhỏ nhất của a và 

b.
* Chú ý: Ta chỉ xét bội chung của các số khác 0. 

Ví dụ 1.
B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28;…} 

B(6) = {0; 12; 18; 24; 30; …} 

BC( 4, 6) = {0; 12; 24; …} 

=> BCNN( 4, 6) = 12 

Ví dụ 2. 

Để mua cùng số lượng n cái mỗi loại thì 
n 
[image: image45.wmf]Î

 BC(4, 6). 

Để mua ít nhất thì n = BCNN(4, 6) = 12. 

Vậy Mai có thể mua ít nhất 12 cái mỗi loại hay mua 3 gói đĩa và 2 gói cốc. 

* Tìm BCNN trong trường hợp đặc biệt 

+ Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy.
Nếu 
[image: image46.wmf]ab

M

 thì BCNN(a, b) = a. 

Ví dụ. 
Vì 
[image: image47.wmf]217

M

 nên ta có BCNN(7, 21) = 21 

+ Mọi số tự nhiên đều là bội của 1. Do đó mọi 

số tự nhiên a và b ( khác 0), ta có: 

BCNN (a , 1) = a 
BCNN (a , b , 1) = BCNN (a , b) 

?.  

B(36) = {0; 36; 72; 108; 144;…} 

B(9) = {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90; 99; 108; 117; 126; 135; 144; …} 

=> BCNN (36, 9) = {36} 

Luyện tập 1 

a) B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; …} 

B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48;...} 

=> BCNN(6, 8) = {24} 

b) B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72; 

80;...} 

B(9) = {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54;  63; 72; 81; 

90;…} 

B(72) = {0; 72; 144; …} 

=> BCNN (8, 9, 72) = {72} 

Vận dụng
Gọi số tháng ít nhất mà lần tiếp theo hai máy cùng bảo dưỡng là: x (tháng , 
[image: image48.wmf]x*
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)

=> x = BCNN(6, 9)

Ta có; B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36;…}

B(9) = {0; 9; 18; 27; 36; 45; …}

=> BCNN(6, 9) = {18}

Vậy sau ít nhất 18 tháng thì hai máy lại được bảo dưỡng trong cùng một tháng. Cụ thể là tháng 11 năm sau, hai máy mới cùng bảo dưỡng.


HOẠT ĐỘNG 2. LUYỆN TẬP (10 phút)
a) Mục tiêu
+ HS củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập. 

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thứ đã học vận dụng làm các BT trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS làm được các bài tập trong SGK. 

d) Tổ chức thực hiện: 
+ GV yêu cầu HS hoàn thành các bài 2.44, 2.45 – SBT. Tr42.

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận đưa ra đáp án

2.44. Hãy tìm các tập B(8), B(12) và BC(8, 12)

B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72; 80;…}

B(12) = {0; 12; 24; 48; 60; 72; 84; 96; …}

BC(8, 12) = {0; 24; 48; 72; …}

2.45. Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm:

a) Nếu 
[image: image49.wmf]20a
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 và 
[image: image50.wmf]20b
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 thì 20 là bội của a và b.

b) Nếu 30 là số tự nhiên nhỏ nhất mà 
[image: image51.wmf]30a

M

 và 
[image: image52.wmf]30b
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 thì 30 là bội chung nhỏ nhất của a và b.
HOẠT ĐỘNG 3. VẬN DỤNG (9 phút)

a) Mục tiêu: HS làm BT vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: GV đưa ra câu hỏi, HS giải đáp nhanh.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 
+ GV chiếu các câu hỏi và yêu cầu HS hoàn thành nhanh.
Câu 1. Một số tự nhiên a khác 0 nhỏ nhất thỏa mãn 
[image: image53.wmf]a12

M

 và 
[image: image54.wmf]a36
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. Khi đó a là:

A. ƯC(12, 36).

B. BC(12, 36).

C. ƯCLN(12, 36).

D. BCNN(12, 36).

Đáp án: D

Câu 3. Bội chung của hai hay nhiều số là gì: 

A. là một tập hợp.

B. là ước của tất cả các số đó.

C. là bội của tất cả các số đó.

D. A, B và C đều đúng.

Đáp án: C

Câu 4. Cho biết BC(4, 6) = {0; 12; 24; 36; 48; …}. Hãy cho biết BCNN(4, 6).

A. BCNN(4,6) = 0.

B. BCNN(4, 6) = 12.

C. BCNN(4, 6) = 24.

D. BCNN(4, 6) = 36.
Đáp án: B

Câu 5. Cho hai số tự nhiên 15 và 25. Tập hợp BC(15, 25) là:

A. BC(15, 25) = 75.

B. BC(15, 25) = 0; 75; 150; 225; …

C. BC(15, 25) = {0; 75; 150; 225; …}.

D. BC(15, 25) = {75}.
Đáp án: C

Câu 6. Mọi số tự nhiên a và b khác 0 ta có:

A. BCNN(a, b, 1) = a.

B. BCNN(a, b, 1) = b.

C. BCNN(a, b, 1) = 1.

D. BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b).
Đáp án: D

Câu 7. Nếu 
[image: image55.wmf]20a
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 và 
[image: image56.wmf]20b
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 thì 20 là ………………….. của a và b.

A. ước chung.

B. bội chung.

C. ước chung lớn nhất.

D. bội chung nhỏ nhất.
Đáp án: B
* NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (1 phút)
+ Xem lại và ghi nhớ các nội dung đã học.
+ Chuẩn bị giờ sau: HS chuẩn bị bài muc 2, 3 – tiết sau sẽ lên thuyết trình những mục mình đã chuẩn bị.
	Ngày soạn:
	Ngày dạy:


TIẾT 23 - BÀI 12. BỘI CHUNG. BỘI CHUNG NHỎ NHẤT (TIẾT 2)

I. MỤC TIÊU TN39
1. Kiến thức
– Cách vận dụng ƯCLN để rút gọn về phân số tối giản.

2. Năng lực
– Năng lực chung: 

+ Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

– Năng lực riêng
+ Năng lực giao tiếp toán học: HS xác định được ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số tự nhiên. Rút gọn phân số về phân số tối giản
– Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,… để tìm ƯCLN của một tích các số tự nhiên.
3. Về phẩm chất: 
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo của HS: HS thấy hào hứng tiếp thu kiến thức mới, tích cực, chủ động tham gia xây dựng bài.
– Chăm chỉ: tích cực thực hiện các hoạt động học tập một cách tự giác.
– Trung thực: HS thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
– Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ và chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, đồ dùng học tập. Ôn tập khái niệm về ước đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) (15 phút)

a) Mục tiêu: 
– Gây hứng thú và gợi động cơ học tập cho HS.
– Gợi mở đến nội dung cần học về cách tìm ước chung lớn nhất và rút gọn về phân số tối giản.
b) Nội dung: 
– HS đọc nội dung thông tin trong SGK.

– HS chú ý lắng nghe và thực hiện yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS nghe các nhóm trình bày chuẩn bị của các nhóm đó.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu đại diện HS các nhóm lên trình bày bài chuẩn bị của nhóm mình. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS lắng nghe, suy nghĩ và đưa ra các câu hỏi cho nhóm thuyết trình. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét.  

Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: 
“Để giúp bác thợ mộc tìm được độ dài lớn nhất có thể của mỗi thanh gỗ được cắt, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài mới hôm nay” 
	


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
HOẠT ĐỘNG 1. CÁCH TÌM BỘI CHUNG NHỎ NHẤT (10 phút)
a) Mục tiêu: 

+ Gợi cho HS biết mối liên hệ giữa BCNN của hai số a, b và các thừa số nguyên tố chung, riêng (nếu có) của chúng. 

+ Biết cách tìm BCNN thông qua sự phân tích ra thừa số nguyên tố. 

+ Biết cách tìm BC từ BCNN. 

+ Củng cố, vận dụng kiến thức về tìm BCNN thông qua sự phân tích ra thừa số nguyên tố và tìm BC từ BCNN để giải quyết bài toán thực tiễn.

b) Nội dung: 

+ HS đọc SGK tìm hiểu kiến thức bài học theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: 

+ HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức. 

+ Làm được các bài tập trong SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
GV nêu vấn đề: “Đối với các số nhỏ,  chúng ta có thể tìm BCNN của hai hay nhiều số thông qua cách tìm bội của từng số sau đó tìm BC của các số đó và số nhỏ nhất trong tập BC chính là BCNN của các số đó. Nhưng đối với các số lớn, bội của chúng rất lớn, cách tìm BCNN này sẽ rất dài và mất thời gian. Chúng ta còn cách nào khác để tìm BCNN nhanh và dễ dàng hơn không? Chúng ta thấy BCNN (a, b) là bội của a và b nên ta phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố chung và riêng của các số đó. Vì vậy, để tìm BCNN (a, b) ta cần phân tích a và b ra thừa số nguyên tố.” 

+ GV giảng, hướng dẫn cho HS qua Ví dụ
Ví dụ. Tìm BCNN (75, 90) 

B1: Phân tích các số 75 và 90 ra thừa số nguyên tố, ta được:
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B2: Ta thấy các thừa số chung là 3 và 5 thừa số riêng là 2. 

B3: Số mũ lớn nhất của 3 là 2, số mũ lớn nhất của 5 là 2, số mũ lớn nhất của 2 là 1. 

=> BCNN(75, 90) 
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+ GV cho HS kết luận như trong hộp kiến thức và phân tích, nhấn mạnh lại để HS nhớ được các bước làm.

+ GV kiểm tra độ hiểu bài của HS  bằng cách yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong ? 

+ GV yêu cầu HS đọc và trình bày lời giải Ví dụ 3 vào vở. 

+ GV thuyết trình, giảng và phân tích cho HS cách tìm BC từ BCNN qua Ví dụ: 

Ta có: BC(4, 6)={0; 12; 24; …} 

BCNN(4, 6) = 12 

Ta thấy các số là bội chung của 4 và 6 đều là bội của 12. 

+ GV phân tích rút ra kết luận như trong Hộp kiến thức, sau đó cho HS đọc lại kết luận. 

+ GV kiểm tra độ hiểu bài bằng cách yêu 

cầu HS trả lời câu hỏi trong ? 

+  HS tự đọc và trình bày lời giải Ví dụ 4 vào vở.

+ HS tự làm và trình bày lời giải Luyện tập 2 vào vở.

+ GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 HS để thảo luận bài toán Thử thách nhỏ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
+ HS chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội dung thông qua việc thực hiện yêu cầu của GV.

+ GV quan sát, hỗ trợ HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 +HS: Chú ý, thảo luận và phát biểu, nhận xét và bổ sung cho nhau.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại nội dung chính “Cách tìm BCNN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố; Cách tìm BC từ BCNN”
	2. Cách tìm bội chung nhỏ nhất

* Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

B1. Phân tích ra thừa số nguyên tố.
B2. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
B3. Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN cần tìm. 

?.
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=> BCNN (9, 15) 
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Ví dụ 3. SGK – Tr.51 

* Tìm ước chung từ ước chung lớn nhất 

B1. Tìm BCNN của các số đó. 

B2. Tìm các bội của BCNN đó. 

?.
BCNN (8, 6) = 24

=> BC ( 8, 6) = B (24) = {0; 24; 48; 72; 96; 120;…} 

Ví dụ 4. SGK – Tr.51 

Luyện tập 2

15 = 3.5 
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=> BC nhỏ hơn 1 000 của 15 và 54 = {270; 540; 810} 

Thử thách nhỏ 

a) Gọi thời gian ba xe xuất bến cùng 

một lúc là x (phút, 
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15 = 3 . 5  
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=> BC(15, 9, 10) = B(90) = {0; 90; 180; 270; 360; …} 

=> Cứ sau 90 phút thì ba xe lại xuất bến cùng một lúc. 

Vậy từ 10h35 đến 22h các xe xuất bến cùng lúc vào các giờ: 12h05; 13h35; 15h05; 16h35; 18h05; 19h35; 21h05.



HOẠT ĐỘNG 3. QUY ĐỒNG MẪU CÁC PHÂN SỐ (7 phút)

a) Mục tiêu: HS vận dụng được cách tìm BCNN để quy đồng mẫu hai phân số.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập từ 1.7 đến 1.10 SGK trang 12.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV phân tích, giảng cho HS cách vận dụng BCNN để tìm mẫu chung của hai phân số. 

+ GV kiểm tra độ hiểu bài thông qua yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong ? 

+ GV yêu cầu HS đọc và trình bày lời giải Ví dụ 5 vào vở. 

+ GV phân tích, trình bày mẫu Ví dụ 6 cho HS. 

+ GV yêu cầu HS trình bày Luyện tập 3 vào vở. 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 

+ HS chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội dung thông qua việc thực hiện yêu cầu của GV

+ GV quan sát và hỗ trợ HS
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

+ HS chú ý, thảo luận, phát biểu, nhận xét và bổ sung cho nhau

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV chính xác hóa và gọi 1 HS nhắc lại nội dung chính: Vận dụng BCNN để quy đồng mẫu các phân số
	3. Quy đồng mẫu các phân số 

Vận dụng BCNN để tìm mẫu chung của hai phân số. 

+ Để quy đồng mẫu hai phân số 
[image: image68.wmf]a
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 và 
[image: image69.wmf]c

d

, ta tìm mẫu chung của hai phân số đó. Thông thường ta nên chọn mẫu chung là BCNN của hai mẫu. 

Ví dụ. 
Để quy đồng mẫu hai phân số 
[image: image70.wmf]5
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, ta làm như sau: 
Ta có BCNN(8,12) = 24 

Nên 
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Ta có: BCNN(9, 15) = 45 

Nên 
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Ví dụ 5
Ta có: BCNN(8, 9, 6) = 72 

Nên 
[image: image76.wmf]33.927
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Ví dụ 6. SGK – Tr.52. 

Luyện tập 3 

1. Quy đồng mẫu các phân số sau: 

a) Ta có: BCN (12, 15) = 60 
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b) Ta có: BCNN(7, 9, 12) = 252 
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2.  

a) BCNN(8, 24) = 24 
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Vậy 
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b) BCNN(16, 12) = 48
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Vậy 
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HOẠT ĐỘNG 4. LUYỆN TẬP (7 phút)

a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học và vận dụng làm bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

+ GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 2.38, 2.39 – SGK.Tr53.

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập và lên bảng trình bày.

+ Đại diện HS nhận xét, bổ sung bài cho nhau.

+ GV đánh giá và chốt lại đáp án.

2.38. 

a) BCNN(40, 45)

30 = 2 . 3 . 5
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=> BCNN(30, 45) 
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b) BCNN(18, 27,, 45)
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=> BCNN(18, 27, 45) 
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2.39.
A = BCNN(28, 32)
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=> a = BCNN(28, 32) 
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+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

HOẠT ĐỘNG 5. VẬN DỤNG (5 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức và áp dụng kiến thức vào thực tế đời sống.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện
+ GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập vận dụng 2.40, 2.42 – SGK.Tr48.

+ GV cho HS đọc và tìm hiểu them phần “Em có biết” – SGK.Tr48.

2.40. 

Gọi số HS lớp 6A là x (học sinh, 
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=> BCNN(3, 4, 9) 
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=> 
[image: image103.wmf](

)

(

)

{

}

xBC3,4,9B360;36;72;...

Î==


Vì 
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=> x = 36

Vậy số HS lớp 6A là 36 học sinh.

2.42.
Gọi thời gian ít nhất Cún vừa được đi dạo, vừa được tắm là: x (ngày, 
[image: image105.wmf]x*
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=> x = BCNN(2, 7) = 2 . 7 = 14

Vậy sau 14 ngày nữa, Cún vừa được đi dạo, vừa được tắm.

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (1 phút)
+ Đọc lại và ghi nhớ nội dung chính của bài.

+ Vận dụng kiến thức làm bài tập 2.37, 2.41, 2.43, 2.44 – SGK.Tr53.

+ Xem trước bài tập phần “Luyện tập chung”.
	Ngày soạn:
	Ngày dạy:


TIẾT 24. ÔN TẬP GIỮA KÌ I (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU TN39
1. Kiến thức
– HS củng cố, rèn luyện kĩ năng

+ Phân tích một số ra tích các thừa số nguyên tố.

+ Tìm ƯCLN và BCNN

2. Năng lực
– Năng lực chung: 

+ Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

– Năng lực riêng

+ Năng lực giao tiếp toán học: HS vận dụng ƯCLN và BCNN trong một số bài toán thực tiễn.

3. Phẩm chất: 
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo của HS: HS thấy hào hứng tiếp thu kiến thức mới, tích cực, chủ động tham gia xây dựng bài.

– Chăm chỉ: tích cực thực hiện các hoạt động học tập một cách tự giác.
– Trung thực: HS thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
– Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ và chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, giáo án, chuẩn bị trước bảng bài 2.45 ra giấy hoặc bảng phụ.

2. Học sinh: SGK, đồ dùng học tập. Ôn tập kiến thức đã học về ƯCLN và BCNN.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) (3 phút)

a) Mục tiêu
– Giúp HS củng cố lại kiến thức:

+ Cách tìm ƯCLN và BCNN.
+ Cách tìm ƯC thông qua ƯCLN.

+ Cách tìm BC từ BCNN. 

b) Nội dung
– HS chú ý lắng nghe và thực hiện yêu cầu.

c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức bài 11 + 12.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

– GV hỏi đáp HS kiến thức Bài 11 + 12 

+ Các bước tìm ƯCLN. 

+ Cách tìm ƯC thông qua ƯCLN. 

+ Các bước tìm BCNN. 

+ Cách tìm BC từ BCNN. 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
HS chú ý, nhớ lại kiến thức và giơ tay phát biểu. 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
GV mời 1 HS phát biểu đối với mỗi 1 câu hỏi. 
Bước 4. Kết luận, nhận định 
GV đánh giá kết quả của các HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
	


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (28 phút)

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học và vận dụng làm bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

+ GV yêu cầu đại diện HS đọc cách làm Ví dụ 2 các HS khác theo dõi và đọc SGK sau đó HShoàn thành các bài tập 2.45, 2.46, 2.47 – SGK.Tr55.

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập và lên bảng trình bày.

+ Đại diện HS nhận xét, bổ sung bài cho nhau.

2.45. 

	a
	9
	34
	120
	15
	2 987

	b
	12
	51
	70
	28
	1

	ƯCLN(a, b)
	3
	17
	10
	1
	1

	BCNN(a, b)
	36
	102
	840
	420
	2 987

	ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b)
	108
	1 734
	8 400
	420
	2 987

	a . b
	108
	1 734
	8 400
	420
	2 987


=> ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) = a . b

(GV rút ra nhận xét chho HS để HS ứng dụng làm bài tập)

2.46.
a) Ư
[image: image106.wmf](

)
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CLN3.5,5.7525

==



[image: image107.wmf](
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2.47.
a) Vì ƯCLN(15, 17) = 1 => 
[image: image108.wmf]15

17

 là phân số tối giản.

b) Vì ƯCLN(70, 105) = 35 => 
[image: image109.wmf]7070:352

105105:353

==


+ GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức và áp dụng kiến thức vào thực tế đời sống.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện
+ GV yêu cầu đại diện HS đọc cách làm Ví dụ 3 các HS khác theo dõi và đọc SGK sau đó HS hoàn thành các bài tập 2.48, 2.50 – SGK.Tr55.

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập và lên bảng trình bày.

+ Đại diện HS nhận xét, bổ sung bài cho nhau.

2.48. 

Đổi 360 giây = 6 phút; 420 giây = 7 phút.

Gọi thời gian họ gặp lại nhau là: x (phút)

=> x = BCNN(6, 7) = 42

Vậy sau 42 phút họ sẽ gặp lại nhau.

2.50.
Gọi độ dài lớn nhất có thể của thanh gỗ là x (dm)

=> x = ƯCLN(56, 48, 40)


[image: image110.wmf]3

562.7

=



[image: image111.wmf]4

482.3

=



[image: image112.wmf]3

402.5

=


=> x = ƯCLN(56, 48,40) = 
[image: image113.wmf]3

2

 = 8

Vậy độ dài lớn nhất có thể của thanh gỗ là 8dm.

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

* GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
+ Ôn tập lại kiến thức đã học của Chương II.
+ Mỗi tổ chuẩn bị sơ đồ tư duy tóm tắt nội dung chương II ra giấy A1.
+ Hoàn thành các bài tập 2.49, 2.51, 2.52 – SGK.Tr53.

+ Xem trước các bài tập phần “Bài tập cuối chương II”.
	Ngày soạn:
	Ngày dạy:


TIẾT 24. ÔN TẬP GIỮA KÌ I (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU TN39
1. Kiến thức
– Tổng hợp, kết nối các kiến thức của nhiều bài học nhằm giúp HS ôn tập toàn bộ kiến thức của chương. 

– Giúp HS củng cố, khắc sâu những kiến thức đã học.

2. Năng lực
– Năng lực chung: 

+ Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

– Năng lực riêng

+ Giúp HS nâng cao các kĩ năng, tổng hợp, khái quát bài toán đã học trước đó.
+ Giúp HS trong việc giải và trình bày bài toán.
3. Phẩm chất: 
– Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo của HS: HS thấy hào hứng tiếp thu kiến thức mới, tích cực, chủ động tham gia xây dựng bài.

– Chăm chỉ: tích cực thực hiện các hoạt động học tập một cách tự giác.
– Trung thực: HS thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
– Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ và chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, giáo án.
2. Học sinh: SGK, đồ dùng học tập. Ôn tập kiến thức đã học trong chương II.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) (10 phút)

a) Mục tiêu: Giúp HS tổng hợp, liên kết kiến thức của các bài học trong Chương II.
b) Nội dung: Đại diện các nhóm HS trình bày phần chuẩn bị của mình, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét và cho ý kiến.

c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy đầy đủ nội dung kiến thức một cách ngắn gọn, trực quan.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV chỉ định đại diện nhóm trình bày (Theo thứ tự lần lượt) 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ 
Đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác chú ý lắng nghe để đưa ra nhận xét, bổ sung. 

Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Các nhóm trao đổi, nhận xét và bổ sung nội dung cho các nhóm khác. 
Bước 4. Kết luận, nhận định 
GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập
	


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (16 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập. 

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT ôn tập chương. 

c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 

d) Tổ chức thực hiện  

– GV yêu cầu HS chữa bài tập Bài 2.53; 2.55; 2.57 – SGK.Tr56.
– GV yêu cầu HS ở dưới hoàn thành các bài tập (GV có thể đến từng bàn quan sát và giúp đỡ HS).  

– HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập và lên bảng trình bày. 

– HS nhận xét, bổ sung và giáo viên đánh giá tổng kết. 

2.53. SGK – Tr.56 
a) 
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Vì 
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=> 
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b) 
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Vì 
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=> 
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c) 
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Vì 
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=> 
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d) 
[image: image123.wmf](

)

x369

+

M


Vì 
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2.55.

a) 21 và 98 

21 = 3.7 


[image: image126.wmf]2

982.7

=


=> ƯCLN ( 21, 98)  = 7

[image: image127.wmf](
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b) 36 và 54 
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=> ƯCLN(36, 54) = 18
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2.57.

a) BCNN(12, 16) = 
[image: image131.wmf]2

3.448
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=> 
[image: image132.wmf]55.420
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Vậy 
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b) BCNN(15, 9) = 
[image: image135.wmf]2
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=> 
[image: image136.wmf]44.312
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Vậy 
[image: image138.wmf]4212102
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (18 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức và áp dụng kiến thức vào thực tế đời sống.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện
+ GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 2.58, 2.59 – SGK.Tr55.

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập và lên bảng trình bày.

+ Đại diện HS nhận xét, bổ sung bài cho nhau.

2.58. 

Gọi số túi quà Mai có thể chia được nhiều nhất là x (túi, 
[image: image139.wmf]x*

Î

¥

)

=> x = ƯCLN(12, 18, 30) = 6 túi quà.

Vậy Mai có thể chia được nhiều nhất 6 túi quà.

Số quả cam mỗi túi là: 12 : 6 = 2(quả)

Số quả xoài mỗi túi là: 18 : 6 = 3(quả)

Số quả bơ mỗi túi là: 30 : 6 = 5(quả)
2.59.
Gọi thời gian gần nhất bác Nam sẽ cùng làm hai việc đó là x (tháng, 
[image: image140.wmf]x*

Î

¥

)
=> x = BCNN(3, 6) = 6(tháng)
Vậy lần gần nhất bác Nam sẽ cùng làm hai việc đó là vào tháng 10 năm nay.

+ GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

* GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (1 phút)
+ Ôn tập lại kiến thức đã học của Chương II.

+ Hoàn thành các bài tập 2.54, 2.56, 2.60, 2.61.

+ Tìm hiểu trước chương mới và đọc trước bài mới “Tập hợp các số nguyên”.

Năm học 2024 - 2025
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